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GIÁ HÀNG HÓA TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG
THIẾT BỊ ĐIỆN

Điều hòa Akito, Hikawa ĐIỆN MÁY NAM THÀNH PHÁT
(Áp dụng từ tháng 10/2022) Địa chỉ: 174 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 091.160.1123/033.254.0641

Mã sản phẩm C.suất Đơn giá  
(đ/chiếc)

Điều hòa Akito
Điều hòa 1 chiều 
AKS-CH90C 9.000 4.700.000
AKS-12C 12.000 5.900.000
AKS-18C 18.000 9.000.000
AKS-24C 24.000 12.300.000
Điều hòa 1 chiều inverter
AIC-09ST 9.000 5.750.000
AIC-12ST 12.000 6.900.000
Điều hòa Yuiki
Điều hòa 1 chiều
YK-9MAV 9.000 4.350.000
YK-12MAV 12.000 5.400.000
YK-18MAV 18.000 8.900.000
YK-24MAV 24.000 11.950.000
Điều hòa tủ đứng 1 chiều
YK18MAD (gas R22) 18.000 11.500.000
YK27MAD (gas R410A) 27.000 17.500.000
Điều hòa âm trần cassette 1 gas R410A chiều
YK55MAS 55.000 30.500.000
Điều hòa Midea
Điều hòa 2 chiều
MSMA1-13HRN1 12.000 6.900.000
MSMA1-18HRN1 18.000 10.300.000
MSAB1-24HRN1 24.000 13.500.000
Điều hòa 1 chiều
MSAG-10CRN8 9.000 4.650.000
MSAG-13CRN8 12.000 5.800.000
Điều hòa 1 chiều inverter
MSAFA-10CRDN8 9.000 5.700.000
MSAFA-13CRDN8 12.000 6.700.000
Điều hòa tủ đứng 1 chiều
MFPA-28CRN1 28.000 18.700.000
MFJJ-50CRN1 50.000 29.500.000
Điều hòa tủ đứng 2 chiều
MFPA-28HRN1 28.000 19.900.000
MFJJ-50HRN1 50.000 31.000.000
Điều hòa âm trần cassette 1 chiều
MCA3-18CRN1 18.000 14.500.000
MCD-28CRN1 28.000 18.900.000
MCD-36CRN1-R 36.000 25.100.000
MCD-50CRN1 50.000 27.900.000
Điều hòa âm trần cassette 2 chiều
MCA3-18HRN1 18.000 15.700.000
MCD-28HRN1 28.000 20.250.000
MCD-36HRN1-R 36.000 26.600.000
MCD-50HRN1 50.000 28.900.000
MCD-60HRN1 60.000 31.800.000
Điều hòa 1 chiều inverter
MCD-28CRDN1 28.000 19.800.000
MCD-50CRDN1 50.000 29.250.000

Mã sản phẩm C.suất Đơn giá  
(đ/chiếc)

Dàn nóng điều hòa multi 
M2OF-14HFN1-Q 15.000 14.650.000
M2OF-18HFN1-Q 18.000 16.450.000
M3OE-21HFN1-Q 21.000 18.500.000
M4OE-28HFN1-Q 28.000 23.350.000
M4OB-36HFN1-Q 36.000 28.300.000
M5OE-42HFN1-Q 42.000 31.100.000
Dàn lạnh điều hòa multi 
MSAFBU-09HRD 9.000 2.850.000
MSAFBU-12HRD 12.000 3.000.000
MSAFCU-18HFR 18.000 4.750.000
MSAFCU-24HFR 24.000 6.000.000
MCA3I-09HRF 9.000 6.050.000
MCA3U-12HRF 12.000 6.750.000
MCA3U-18HRF 18.000 7.900.000
MTIU-09HWF 9.000 6.800.000
MTIU-12HWF 12.000 7.300.000
MTIU-18HWF 18.000 8.200.000
MTIU-24HWF 24.000 8.800.000
Điều hòa Hikawa
Điều hòa 1 chiều
HIK-NC10A 9.000 4.850.000
HIK-NC15A 12.000 6.100.000
HIK-NC20A 18.000 9.500.000
HIK-NC25A 24.000 13.300.000
Điều hòa 2 chiều
HIK-NH10A 9.000 5.700.000
HIK-NH15A 12.000 6.950.000
HIK-NH20A 18.000 10.500.000
HIK-NH25A 24.000 13.450.000
Điều hòa 1 chiều inverter
HIK-VC10A 9.000 6.400.000
HIK-VC15A 12.000 7.300.000
HIK-VC20A 18.000 12.900.000
HIK-VC25A 24.000 14.800.000
Điều hòa tủ đứng 1 chiều
HIK-NC30F 28.000 18.750.000
HIK-NC50F 48.000 28.500.000
Điều hòa âm trần 1 chiều
HIK-NC20C 18.000 16.700.000
HIK-NC30C 28.000 22.250.000
HIK-NC40C 36.000 26.800.000
HIK-NC50C 48.000 33.200.000
Quạt điều hòa Yuiki
Quạt điều hòa
YK75MAF 60 lít 3.300.000
YK85MAF 70 lít 4.300.000
Quạt làm mát
YK-68MAF 40 lít 2.600.000
YK-88MAF 65 lít 3.400.000
YK-1600MAF 100 lít 4.400.000
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THIẾT BỊ AN TOÀN
Bình, quả cầu chữa cháy CỬA HÀNG BÌNH CHỮA CHÁY 5A
(Áp dụng từ 04/05/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: 286/5A QL1A, P. Tam Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0909150301/0909150301

Chủng loại Đơn giá (đ/bình)
Bình chữa cháy nhập khẩu Trung Quốc
Bình chữa cháy bột khô BC
- 1kg - MFZ1 195.000
- 2kg - MFZ2 230.000
- 4kg - MFZ4 290.000
- 8kg - MFZ8 379.000
- 35kg - MFTZ35 1.950.000
Bình chữa cháy bột khô ABC
- 1kg - MFZL1 215.000
- 2kg - MFZL2 255.000
- 4kg - MFZL4 360.000
- 8kg - MFZL8 455.000
- 35kg - MFTZL35 2.450.000
Bình chữa cháy dạng khí CO2

- 2kg - MT2 390.000
- 3kg - MT3 480.000
- 5kg - MT5 640.000
- 24kg - MT24 4.900.000
- 30kg - MT30 5.600.000
Bình chữa cháy gốc nước Ecosafe
- 2kg ES2 585.000
- 3kg ES3 670.000
- 4kg ES4 820.000
- 6kg ES6 960.000
- Car Kit Pro 1.550.000
- Home Kit Pro 1.950.000
Bình chữa cháy SRI - Malaysia
4kg bột ABC 1.970.000
6kg bột ABC 1.950.000
9kg bột ABC 1.980.000
5kg khí CO2 2.570.000
Bình chữa cháy Yamato - Nhật Bản
4kg ABC YA-4V 950.000
4,5kg ABC YAM-4VD 1.330.000
8kg ABC YA-8V 1.625.000
20kg ABC (xe đẩy) 9.630.000
Khí CO2 3,2kg YVC-7 3.420.000
Khí CO2 4,6kg YVC-10 3.550.000

Chủng loại Đơn giá (đ/bình)
Bình chữa cháy nhập khẩu Đức
Ger-Vina 1kg bột ABC 430.000
Ger-Vina 6kg bột ABC 1.650.000
Ger-Vina 5kg khí CO2 2.750.000
Reinoldmax Germany 500ml 680.000
Reinoldmax Germany 700ml 840.000
Bình chữa cháy Dragon - Việt Nam
MFZ4 bột BC 4kg 565.000
MFZ8 bột BC 8kg 645.000
MFTZ35 bột BC 35kg 2.650.000
MFZL4 loại nhỏ 615.000
ABC MFZL8 xách tay 720.000
ABC MFTZL35 xe đẩy 2.950.000
MT3 khí CO2 (3kg) 750.000
MT5 khí CO2 (5kg) 940.000
MT24 khí CO2 (24kg) 5.950.000
Quả cầu chữa cháy tự động
Bình chữa cháy dạng ném Faucon 
600ml (Slovakia) 5.780.000

Bình cầu chữa cháy bột ABC 6Kg 
YAA-6V (Nhật Bản) 2.275.000

Quả bóng chữa cháy
- AFO (Trung Quốc) 560.000
- ELIDE (Thái Lan) 2.290.000
Quả cầu chữa cháy tự động bột BC
- 6kg - XZFTB6 550.000
- 8kg - XZFTB8 590.000
Quả cầu chữa cháy tự động bột ABC
- 6kg - XZFTBL6 640.000
- 8kg - XZFTBL8 680.000
Quả cầu chữa cháy Dragon - Việt Nam
- 6kg ABC 750.000
- 8kg ABC 850.000
Bình chữa cháy bọt Foam
- Vỏ inox 9 lít 1.690.000
- Vỏ tôn 9 lít 639.000
- 45 lít (có xe đẩy) 5.600.000
- 500ml Firestop mini 95.000
- 1000ml Firestop mini 125.000  

Bình, vòi chữa cháy CÔNG TY TNHH TMDV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH TÂM
Địa chỉ: Số 1235 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: 0907799298

Chủng loại Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Bình chữa cháy
Bình chữa cháy Mini 
foam 500ml Fire Stop Trung Quốc 24.000 đ/bình

Bóng chữa cháy 
AFO-1,3kg Trung Quốc 190.000 đ/cái

Bình chữa cháy bột BC, hiệu JSF
- 4kg-MFZ4 Trung Quốc 140.000 “
- 8kg-MFZ8 Trung Quốc 210.000 “
Bình chữa cháy bột ABC, hiệu JSF
- 1kg-MFZL1 Trung Quốc 90.000 đ/bình

Chủng loại Xuất xứ Đơn giá ĐVT
- 2kg-MFZL2 Trung Quốc 105.000 đ/bình
- 4kg-MFZL4 Trung Quốc 145.000 “
- 8kg-MFZL8 Trung Quốc 218.000 “
- 35kg-MFZTL35, có 
xe đẩy Trung Quốc 1.410.000 “

Bình chữa cháy tự động ABC, hiệu JSF
- 6kg-XZFTB6 Trung Quốc 290.000 “
- 8kg-XZFTB8 Trung Quốc 310.000 “
Bình chữa cháy CO2, hiệu JSF
- 3kg -MT3 Trung Quốc 290.000 “
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Chủng loại Xuất xứ Đơn giá ĐVT
- 5kg -MT5 Trung Quốc 450.000 đ/bình
- 24kg -MT24 Trung Quốc 3.300.000 “
Bình FOAM chữa cháy, hiệu JSF
- Loại 9 lít Trung Quốc 370.000 “
- Loại 50 lít Trung Quốc 3.100.000 “
Phụ kiện bình chữa cháy
Kệ đựng bình chữa cháy
- 2 bình Việt Nam 67.000 đ/cái
- 1 bình Việt Nam 55.000 “
- 3 bình Việt Nam 115.000 “
Đai treo bình chữa cháy
- F8, T5 Việt Nam 50.000 “
- T3, F4 Việt Nam 45.000 “
Ron bình φ4 Việt Nam 45.000 đ/bịch
Ron bình φ8 Việt Nam 50.000 “
Dây loa PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ
- F8 Trung Quốc 14.000 đ/cái
- F4 Trung Quốc 12.000 “
Ty bình bột φ4 & φ8 Trung Quốc 11.000 “
Ty bình CO2 MT3-MT5 Trung Quốc 14.000 “
Ty bình 35kg Trung Quốc 45.000 “
Chốt Trung Quốc 85.000 đ/kg
Chì Trung Quốc 150.000 “
Co + loa T5 Trung Quốc 80.000 đ/bộ
Co + loa T3 Trung Quốc 45.000 “
Đầu bình bột (có cổ, 
không cổ) Trung Quốc 50.000 đ/cái

Đầu bình CO2 Trung Quốc 80.000 “
Súng phun bột của 
bình bột 35kg Trung Quốc 145.000 “

Dây bình bột 35kg Trung Quốc 145.000 đ/sợi
Đầu bình bột 35kg Trung Quốc 145.000 đ/cái
Đồng hồ đo áp suất 
bình Trung Quốc 13.000 “

Bột BC Trung Quốc 8.000 đ/kg
Bột ABC Trung Quốc 12.000 “
Vòi chữa cháy (Áp dụng đơn hàng <25 triệu)
Vòi chữa cháy (có khớp nối)
- D50-10bar, 20m Trung Quốc 260.000 đ/cuộn
- D50-13bar, 20m Trung Quốc 305.000 “
- D65-10bar, 20m Trung Quốc 315.000 “
- D65-13bar, 20m Trung Quốc 390.000 “
- D50-16bar, 30m Hàn Quốc 440.000 “
- D65-16bar, 30m Hàn Quốc 530.000 “
Vòi chữa cháy 2 lớp
- D50-17bar Trung Quốc 620.000 “
- D65-17bar Trung Quốc 720.000 “
Vòi chữa cháy có khớp nối (Hàn Quốc)
- D50-16bar, 20m Trung Quốc 325.000 “
- D65-16bar, 20m Trung Quốc 410.000 “
Vòi Đức có khớp nối (loại 2)
- D50-17bar, 20m Trung Quốc 600.000 “
- D65-17bar, 20m Trung Quốc 700.000 “
Phụ kiện vòi chữa cháy
Lăng phun
- DN 50 Trung Quốc 47.000 đ/cái
- DN 65 Trung Quốc 57.000 “
Van cứu hỏa
- DN 50 Trung Quốc 135.000 “
- DN 65 Trung Quốc 200.000 “
Họng đôi tiếp nước 
(chữ U) Trung Quốc 600.000 “

Trụ chữa cháy (chữ V) Trung Quốc 700.000 “

Chủng loại Xuất xứ Đơn giá ĐVT
Trụ chữa cháy ngoài 
trời 3 cửa Trung Quốc 2.400.000 đ/cái

Hai chạc Việt Nam 550.000 “
Ba chạc Việt Nam 900.000 “
Tủ đựng vòi trong nhà
- 600x400x200 Việt Nam 175.000 “
- 650x450x200 Việt Nam 210.000 “
- 500x700x220 Việt Nam 310.000 “
Ngàm D50 Việt Nam 43.000 “
Ngàm D65 Việt Nam 53.000 “
Ngàm chuyển đổi 
D50-D65 Việt Nam 95.000 “

Ron lăng D50 Việt Nam 6.000 “
Ron lăng D65 Việt Nam 7.000 “
Đầu báo Beam Tanda
- TX 7130 Singapore 2.350.000 đ/bộ
- TX 6701 Trung Quốc 2.250.000 “
Đầu báo Beam GST Trung Quốc 2.500.000 “
Đèn chớp Trung Quốc 70.000 đ/cái
Đầu báo khói độc 
lập sử dụng pin Trung Quốc 130.000 “

Đầu báo gas độc lập
- Dùng dây cắm điện Trung Quốc 200.000 “
- Dùng pin Trung Quốc 360.000 “
Còi báo cháy Trung Quốc 90.000 “
Chuông báo cháy 6 
inch Trung Quốc 170.000 “

Nút nhấn khẩn vuông Trung Quốc 90.000 “
Trang phục chữa 
cháy (gồm: quần, 
áo, nón, ủng, găng 
tay, khẩu trang)

Việt Nam 600.000 đ/bộ

Đèn exit Trung Quốc 70.000 đ/cái
Đèn sự cố Trung Quốc 100.000 “
Đèn sự cố kết hợp exit Trung Quốc 150.000 “
Đầu phun hướng lên/hướng xuống
- Sprinkler hợp kim đồng Trung Quốc 20.000 “
- Tyco K5.6, DN15 Anh 65.000 “
- Protector K5.6, DN15 Đài Loan 51.000 “
Đầu phun hở Trung Quốc 23.000 “
Đầu phun lưới (đầu 
phun foam) Trung Quốc 48.000 “

Nắp chụp đầu phun
- Đơn Trung Quốc 4.000 “
- Đôi (loại mỏng) Trung Quốc 5.000 “
- Đôi (loại dày) Trung Quốc 10.000 “
Nội quy + Tiêu lệnh Việt Nam 22.000 đ/bộ
Cấm lửa + Cấm thuốc Việt Nam 15.000 “
Câu liêm Việt Nam 130.000 đ/cái
Bồ cào Việt Nam 130.000 “
Loa cầm tay Việt Nam 280.000 “
Đèn pin Việt Nam 280.000 “
Dây cứu người, φ 12, lõi thép, 2 móc
- Dài 20m Trung Quốc 380.000 đ/cuộn
- Dài 30m Trung Quốc 550.000 “
Thang dây thoát 
hiểm, chịu nhiệt cao, 
dài 20m, không móc

Trung Quốc 3.000.000 “

Quả tạo khói diễn tập, 
khói cam (loại lớn) Trung Quốc 240.000 đ/quả

Chăn dập lửa 1,8m 
x 1,8m Trung Quốc 220.000 đ/cái

Mặt nạ phòng độc 
XZL30 Trung Quốc 120.000 “
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THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Trần chìm
Khung xương thạch cao Hà Nội
Tấm thạch cao
- Loại thường 150.000 đ/m2

- Loại chống ẩm 170.000 “
- Loại Thái Gyproc trắng 155.000 “
- Loại Thái Gyproc xanh chống ẩm 175.000 “
Khung xương thạch cao Vĩnh Tường
Tấm thạch cao Thái Gyproc
- Màu trắng 165.000 “
- Màu xanh chống ẩm 185.000 “
Vách thạch cao
- 1 mặt tấm Gyproc trắng 165.000 “
- 1 mặt tấm Gyproc xanh 185.000 “
- 2 mặt tấm Gyproc trắng 220.000 “
- 2 mặt tấm Gyproc xanh 240.000 đ/tấm
Tấm thăm trần
- Loại thường (45 x 45cm) 200.000 “
- Loại chống ẩm (45 x 45cm) 210.000 “
Thạch cao trần thả (khung xương nổi)
Khung xương thạch cao Hà Nội
Tấm thạch cao phủ PVC sơn trắng 
hoặc vân cót 140.000 đ/m2

Tấm nhựa 60 x 60 170.000 “

Tên hàng Đơn giá ĐVT
Tấm thạch cao chống nước phủ 
PVC sơn trắng hoặc vân cót 150.000 đ/m2

Tấm thạch cao tiêu âm 200.000 “
Khung xương thạch cao Vĩnh Tường
Tấm thạch cao phủ PVC sơn trắng 
hoặc vân cót 160.000 “

Tấm thạch cao chống nước phủ 
PVC sơn trắng hoặc vân cót 165.000 “

Tâm nhựa 60 x 60 dày 2mm 175.000 “
Tấm Gyproc Vĩnh Tường
- Màu trắng 170.000 “
- Chịu ẩm 175.000 “
- Chống nước 180.000 “
- Loại nhựa 200.000 “
Tấm trần tiêu âm Gyproc 240.000 “
Trần thạch cao xương chìm và vách thạch cao, khi 
làm xong cần tiến hành thi công sơn bả. Trần thạch 
cao thả không cần sơn bả
Bột bả thường, sơn trắng thường 50.000 đ/m2

Bột bả thường, sơn Jotun trắng mịn 55.000 “
Bột bả Jotun, sơn Jotun  mịn 60.000 “
Bột bả Jotun, sơn Jotun  bóng 70.000 “
Bột bả Dulux, sơn Dulux mịn 70.000 “
Bột bả Dulux, sơn Dulux bóng 80.000 “

TẤM TRANG TRÍ
Thi công trần thạch cao CÔNG TY TNHH A5 HOME

Địa chỉ: Số 63 Lê Đức Thọ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 0968614523/0949122689

Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá (đ/tấm)
Tấm thạch cao Gyproc Vĩnh Tường ( tấm Thái)
Tấm thạch cao chống cháy
- 12,7mm 1.220x2.440x12,7mm 224.000
- 15,8mm 1.220x2.440x15,8mm 270.000
Tấm thạch cao tiêu chuẩn Gyproc
- 9mm 1.220x2.440x9mm 95.000

Tên sản phẩm Kích thước Đơn giá (đ/tấm)
- 12,7mm 1.220x2.440x12,7mm 135.000
- 15mm 1.220x2.440x15mm 200.000
Tấm thạch cao chống ẩm Gyproc
- 9mm 1.220x2.440x9mm 140.000
- 12,7mm 1.220x2.440x12,7mm 190.000
- 15mm 1.220x2.440x15mm 302.000

Tấm Alu Alrado, Vertu CÔNG TY TNHH AN LỘC PHÁT
(Áp dụng từ 18/3/2022, chưa có thuế VAT) Địa chỉ: Số 1205 Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0984444808/0888319359

TẤM ALU ALRADO (1.220 x 2.440mm)

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Nhôm Tấm Có phim Không phim

AV1001 (ghi); AV1002 (trắng sứ); AV1003 (trắng sữa); 
AV1005 (màu đồng); AV1008 (xanh dương); AV1010 
(màu đỏ); AV1011 (màu cam); AV1012 (vàng chanh); 
AV1016 (đen); AV1018 (xanh lá cây)

0,05

1,8mm 179.000 166.000
2,0mm 188.000 175.000
2,8mm 233.000 221.000
3,0mm 243.000 229.000

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Nhôm Tấm Có phim Không phim

AV 2021 (Vân gỗ nhạt); AV 2025 (Vân gỗ đậm);  
AV 2028 (Vân gỗ đỏ)

0,06

1,8mm 223.000 221.000
2,0mm 243.000 229.000
2,8mm 281.000 269.000
3,0mm 290.000 277.000

ALU BÓNG
GV (2002, 2007, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2019, 2038)
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Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Nhôm Tấm Có phim Không phim

0,08
2mm 301.000
3mm 350.000
4mm 437.000

GV (2002, 2010, 2016)
0,10 3mm 445.000

Độ dày (mm) Đơn giá (đ/tấm)
Nhôm Tấm Có phim Không phim

0,10 4mm 540.000
GV (2002, 2010, 2012, 2016, 2020)

0,21
2mm 717.000
3mm 827.000
4mm 958.000

TẤM ALU VERTU (1220 x 2440mm)

Độ dày (mm) Đơn giá 
(đ/tấm)Nhôm Tấm

Alu vertu mỏng
Màu xám, trắng sữa, đen, đỏ, vàng, 
xanh da, xanh lá non
0,05 2,0 152.000

3,0 201.000
Vân gỗ
0,06 2,0 207.000

3,0 253.000
Dùng trang trí nội thất (PET)
0,07

2,0
224.000

0,10 301.000
0,10 (xước) 333.000
0,07

3,0

285.000
0,10 347.000
0,10 (xước) 400.000
0,12 388.000
0,15 428.000
0,18 477.050
0,15 (gương 
vàng) 668.000

0,18 (gương 
vàng) 783.000

0,21 825.000
0,30 (gương 
trắng) 1.072.000

0,30 (gương 
vàng) 1.097.000

0,30 (gương 
đen) 1.119.000

0,10
4,0

434.000
0,15 500.000
0,18 540.000
Dùng trang trí ngoại thất (PVDF)
0,21

3,0
641.000

0,30 733.000
0,21

4,0
736.000

0,30 824.000
0,40 1.033.000
0,21

5,0
869.000

0,30 976.000
Alu vân đá (Mã VT2031, VT2030, 
VT2032, VT2033, VT2034)
0,07 3,0 425.000
ALU RERTO
Màu xám, sữa, đồng, đỏ, xanh lá, 
vàng, đen

0,05
2,0 150.000
3,0 200.000

Độ dày (mm) Đơn giá 
(đ/tấm)Nhôm Tấm

Vân gỗ

0,06
2,0 200.000
3,0 250.000

Gương vàng
0,15 3,0 662.000
0,18 3,0 800.000
Gương trắng, gương vàng, gương đen
0,21 3,0 850.000
TẤM ALU ALCOREST HÀNG 
BÓNG (1220 x 2400mm)
GV (2002, 2007, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2016, 2018, 2019, 2038)

0,08
2,0 301.000
3,0 350.000
4,0 437.000

GV (2002, 2010, 2016)

0,10
3,0 445.000
4,0 540.000

GV (2002, 2010, 2012, 2016, 2020)

0,21
2,0 717.000
3,0 827.000
4,0 958.000

TẤM ALU TAC (1220x2440 mm)
Tấm nhôm alu TAC trong nhà 
(TAC - E 310 - 318)

0,05
2,0 250.000
3,0 300.000

Tấm nhôm alu TAC ngoài trời PVDF
Ngoại thất TAC - SP (Sơn Super 
Polyester)

0,10
3,0 510.000
4,0 570.000

0,12
3,0 570.000
4,0 630.000

0,20
3,0 720.000
4,0 780.000

Ngoại thất TAC - SP (SP 304 - 306 
- 336 - 332; màu đỏ, cam)

0,12
3,0 650.000
4,0 710.000

0,20
3,0 810.000
4,0 890.000

Ngoại thất TAC - SP (SP 103 - 807 
- 837 - 811, màu Metallic)

0,12
3,0 630.000
4,0 680.000

0,20
3,0 770.000
4,0 850.000

Nhôm kính đen (TAC - BMR)

Độ dày (mm) Đơn giá 
(đ/tấm)Nhôm Tấm

0,20
3,0 1.040.000
4,0 1.140.000

0,30
3,0 1.240.000
4,0 1.340.000

Nhôm kính Inox, vàng (TAC - WMR, YMR)

0,20
3,0 1.020.000
4,0 1.120.000

0,30
3,0 1.220.000
4,0 1.320.000

Xước, nhám (E318TEX, 334TEX, 
304, 306,307)

0,12
3,0 520.000
4,0 580.000

Ngoại thất TAC - F 2 lớp (Sơn 
PVDF - Kynar500; F 801 - 803 - 
805 - 807 - 809 - 811 - 815 - 380 - 
612 - 823 - 103 - 837)

0,2
3,0 820.000
4,0 900.000
5,0 980.000

0,3
3,0 1.020.000
4,0 1.100.000
5,0 1.180.000

0,4
4,0 1.280.000
5,0 1.360.000

0,5
4,0 1.440.000
5,0 1.520.000

Ngoại thất TAC - F 3 lớp (Sơn 
PVDF - Kynar500; F 813 - 817 - 
819 - 825 - 827 - 829 - 831)

0,2
3,0 920.000
4,0 1.000.000
5,0 1.080.000

0,3
3,0 1.100.000
4,0 1.180.000
5,0 1.260.000

0,4
4,0 1.360.000
5,0 1.440.000

0,5
4,0 1.520.000
5,0 1.600.000

Ngoại thất TAC -F (Sơn PVDF - 
Kynar500; F 821 (màu đỏ)

0,3
3,0 1.180.000
4,0 1.260.000
5,0 1.340.000

0,4
4,0 1.440.000
5,0 1.520.000

0,5
4,0 1.600.000
5,0 1.680.000
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